
Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C1  -GVCN : NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Toán Anh Anh Văn 6:55-7:45

2 Văn Văn Anh Anh Văn 7:45-8:30

3 Văn Lý Lý Toán Hóa 8:50-9:35

4 Toán Hóa Lý Toán Hóa 9:35-10:20

5 Hóa Lý Toán 10:30-11:15

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :23

Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C2  -GVCN : TRẦN BẠCH MAI 10C3  -GVCN : LÝ THỊ HẰNG

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Toán Hóa Hóa Toán 6:55-7:45 A 1 SHCN Lý Lý Anh Anh 6:55-7:45

2 Văn Toán Hóa Lý Anh 7:45-8:30 A 2 Văn Lý Lý Hóa Anh 7:45-8:30

3 Văn Hóa Anh Văn Anh 8:50-9:35 A 3 Văn Hóa Hóa Toán Văn 8:50-9:35

4 Toán Lý Anh Văn 9:35-10:20 A 4 Hóa Toán Anh Toán Văn 9:35-10:20

5 Lý Lý Toán 10:30-11:15 A 5 Toán 10:30-11:15

A

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22  -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :21

Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C4  -GVCN : HUỲNH THỊ KIM YẾN 10C5  -GVCN : TRẦN THỊ NGỌC TRÂM

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ A Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Văn Lý Anh Toán 6:55-7:45 A 1 SHCN Anh Văn Lý Hóa 6:55-7:45

2 Hóa Văn Lý Anh Toán 7:45-8:30 A 2 Toán Anh Văn Lý Hóa 7:45-8:30

3 Toán Anh Văn Hóa Lý 8:50-9:35 A 3 Toán Lý Hóa Toán Anh 8:50-9:35

4 Toán Hóa Văn Hóa Lý 9:35-10:20 A 4 Anh Lý Hóa Văn Toán 9:35-10:20

5 Anh Toán 10:30-11:15 A 5 Văn Toán 10:30-11:15

A

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22  -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22

Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C6  -GVCN : TRIỆU NHÃ QUYÊN 10C7  -GVCN : VÕ THI NGỌC BÍCH

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Anh Văn Văn Anh 6:55-7:45 A 1 SHCN Lý Hóa Văn Toán 6:55-7:45

2 Toán Anh Văn Văn Lý 7:45-8:30 A 2 Anh Lý Hóa Anh Toán 7:45-8:30

3 Lý Toán Lý Anh Hóa 8:50-9:35 A 3 Anh Văn Lý Anh Hóa 8:50-9:35

4 Lý Hóa Toán Hóa 9:35-10:20 A 4 Văn Văn Lý Toán Hóa 9:35-10:20

5 Hóa Toán Toán 10:30-11:15 A 5 Toán Toán 10:30-11:15

A

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22  -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22

Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C8  -GVCN : NGUYỄN MINH TÂM 10C9  -GVCN : NGHIÊM MINH UYÊN

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Văn Toán Lý Văn 6:55-7:45 A 1 SHCN Toán Anh Hóa Hóa 6:55-7:45

2 Anh Văn Toán Hóa Văn 7:45-8:30 A 2 Lý Toán Anh Toán Hóa 7:45-8:30

3 Toán Lý Lý Anh Hóa 8:50-9:35 A 3 Anh Hóa Văn Toán Lý 8:50-9:35

4 Toán Hóa Lý Anh Hóa 9:35-10:20 A 4 Anh Văn Văn Lý Lý 9:35-10:20

5 Toán Anh 10:30-11:15 A 5 Văn Toán 10:30-11:15

A

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22  -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22

BUỔI CHIỀU NGHỈ

BUỔI CHIỀU NGHỈ BUỔI CHIỀU NGHỈ

BUỔI CHIỀU NGHỈ BUỔI CHIỀU NGHỈ

BUỔI CHIỀU NGHỈBUỔI CHIỀU NGHỈ

BUỔI CHIỀU NGHỈ

20/07/2015 20/07/2015

TIẾT TIẾT

S
Á

N
G

S
Á

N
G

20/07/2015 20/07/2015

 -Lớp :  -Lớp :

BUỔI CHIỀU NGHỈ

 -Lớp :  -Lớp :

TIẾT TIẾT

S
Á

N
G

S
Á

N
G

S
Á

N
G

S
Á

N
G

20/07/2015 20/07/2015

20/07/2015 20/07/2015

T5
 -Lớp :  -Lớp :

TIẾT TIẾT

 -Lớp :

TIẾT TIẾT

S
Á

N
G

S
Á

N
G

 -Lớp :

TIẾT

S
Á

N
G

20/07/2015

 -Lớp :



Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C10  -GVCN : NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 10C11  -GVCN : HÀ VŨ NHƯ PHƯỢNG

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Văn Hóa Toán Văn 6:55-7:45 A 1 SHCN Hóa Lý Toán Hóa 6:55-7:45

2 Toán Toán Hóa Văn Lý 7:45-8:30 A 2 Lý Hóa Lý Toán Hóa 7:45-8:30

3 Lý Anh Toán Văn Hóa 8:50-9:35 A 3 Lý Văn Toán Văn Anh 8:50-9:35

4 Lý Anh Toán Anh Hóa 9:35-10:20 A 4 Văn Toán Anh Văn Anh 9:35-10:20

5 Lý Anh 10:30-11:15 A 5 Toán Anh 10:30-11:15

A

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22  -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22

Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C12  -GVCN : MAI SỸ PHƯƠNG 10C13  -GVCN : NGUYỄN THỊ TÚ TRÂM

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Lý Lý Văn Anh 6:55-7:45 A 1 SHCN Toán Toán Anh Văn 6:55-7:45

2 Hóa Lý Lý Văn Anh 7:45-8:30 A 2 Anh Lý Toán Anh Văn 7:45-8:30

3 Anh Toán Toán Hóa Văn 8:50-9:35 A 3 Hóa Văn Lý Hóa Toán 8:50-9:35

4 Hóa Anh Toán Hóa Văn 9:35-10:20 A 4 Lý Văn Hóa Lý Toán 9:35-10:20

5 Toán Toán 10:30-11:15 A 5 Anh Hóa 10:30-11:15

A

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22  -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22

Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU Trường THPT Ngô Gia Tự THỜI KHÓA BIỂU

10C14  -GVCN : TRƯƠNG VĂN CÔNG 10C15  -GVCN : LÂM THỊ HỒNG OANH

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Giờ

1 SHCN Toán Anh Hóa Văn 6:55-7:45 A 1 SHCN Lý Văn Toán Lý 6:55-7:45

2 Toán Toán Anh Lý Văn 7:45-8:30 A 2 Hóa Lý Văn Hóa Lý 7:45-8:30

3 Toán Văn Lý Hóa Anh 8:50-9:35 A 3 Hóa Toán Anh Hóa Văn 8:50-9:35

4 Lý Văn Lý Hóa Anh 9:35-10:20 A 4 Anh Toán Toán Anh Toán 9:35-10:20

5 Hóa Toán 10:30-11:15 A 5 Văn Anh 10:30-11:15

A

 -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22  -Áp dụng từ :  -Tổng số tiết :22
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